
  

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I; NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 

Phân môn Địa Lí 

 

 

TT Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% điểm Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận dụng cao 

(TL) 

1 Châu Âu 

(8 tiết) 

 

 

- Vị trí địa lí. Đặc điểm 

tự nhiên châu Âu 

4 TN 

 

1TL   2,5 điểm 

= 25% 

- Đặc điểm dân cư, xã 

hội châu Âu 

4 TN    1,0 điểm 

= 10% 

- Khai thác, sử dụng 

và bảo vệ thiên nhiên 

ở châu Âu 

 

  

1aTL          1bTL 

 

1,5 điểm 

= 15% 

Số câu 8TN 1TL 1/2TL 1/2TL  

Tỉ lệ % 20% 15% 10% 5% 
5 điểm 

= 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I; NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 

Phân môn Địa Lí 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội 

dung/Đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂU 

ÂU 

(8 tiết) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vị trí địa lí. 

Đặc điểm tự 

nhiên châu 

Âu 

Nhận biết:  

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và 

kích thước châu Âu.  

- Đặc điểm các con sông ở châu Âu. 

- Phân bố các kiểu khí hậu, các dạng địa hình chính của 

châu Âu. 

Thông hiểu:  

- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính 

của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. * 

- Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa 

bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa. 

 

1TN 

 

1TN 

2TN 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

  

Đặc điểm 

dân cư, xã 

hội châu 

Âu. 

Nhận biết: Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân 

cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 

Vận dụng: Trình bày được ảnh hưởng của cơ cấu dân 

số già đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Âu. 

Vận dụng cao: Phân tích, liên hệ những khó khăn 

hiện nay về vấn đề di cư của châu Âu, đặc biệt là nhập 

cư bất hợp pháp. 

4TN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai thác, 

sử dụng và 

bảo vệ 

thiên nhiên 

ở châu Âu. 

Vận dụng: Trình bày được một vấn đề bảo vệ môi 

trường ở châu Âu 

Vận dụng cao: Liên hệ bản thân về việc ứng phó biến 

đổi khí hậu ở châu Âu. 

  1/2 TL  

 

1/2 TL 

 

 

Số câu/ loại câu 8 TNKQ 1 TL  1/2 TL 1/2 TL 

Tỉ lệ % 20% 15% 10% 5% 



ĐỀ KIỂM TRA 

 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

LỚP: 7/........  

HỌ VÀ TÊN: 

.................................................................... 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Năm học: 2024 - 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

Phân môn: Địa Lí - ĐỀ A 

Thời gian: 30 phút 

ĐIỂM 

CỘNG 

 

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu ý trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Châu Âu có diện tích lớn hơn châu lục nào dưới đây? 

A. Châu Đại Dương.            B. Châu Phi.                                              

C. Châu Nam Cực.             D. Châu Mỹ. 

Câu 2: Dạng địa hình chiếm phần lớn diện tích ở châu Âu là 

A. núi già.                           B. núi trẻ.                      

C. cao nguyên.                          D. đồng bằng. 

Câu 3: Kiểu khí hậu phân bố ở phía bắc châu Âu là 

A. ôn đới hải dương.             B. cực và cận cực.             

C. ôn đới lục địa.               D. cận nhiệt địa trung hải.  

Câu 4: Con sông nào dài thứ hai châu Âu? 

A. Von-ga.                         B. Đa-nuýp.                           

C. Rai-nơ.                          D. Đni-ép. 

Câu 5: Ý nào không phải là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu? 

A. Cơ cấu dân số già.                          B. Cơ cấu dân số trẻ.                                  

C. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam.                   D. Trình độ học vấn cao. 

Câu 6: Năm 2020, số dân của châu Âu đứng thứ mấy trên thế giới? 

A. 1.                                   B. 2.                               C. 3.                              D. 4. 

Câu 7: Năm 2020, tỉ lệ dân châu Âu sống trong khu vực đô thị khoảng 



A. 70%.                                     B. 75%.                               C. 80%.                             D. 85%. 

Câu 8: Năm 2020, đô thị nào dưới đây ở châu Âu có trên 10 triệu dân? 

A. Bác-xê-lô-na B. Mát-xcơ-va.                     .             

C. Ki-ép.                             D. Béc-lin. 

II. TỰ LUẬN: 3 điểm 

Câu 1: 1,5 điểm 

Em hãy phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu. 

Câu 2: 1,5 điểm 

a) Để cải thiện chất lượng không khí, các quốc gia châu Âu đã thực hiện những giải pháp nào? (1 điểm) 

b) Nếu em là học sinh ở châu Âu, em sẽ làm gì để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu? (0,5 điểm) 

BÀI LÀM 
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PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH    

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

LỚP: 7/........ 

HỌ VÀ TÊN:  …………………………… 

.................................................................... 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Năm học: 2024- 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

Phân  môn: Địa Lí - ĐỀ B 

Thời gian: 30 phút 

ĐIỂM 

CỘNG 

 

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu ý trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Dạng địa hình phân bố chủ yếu ở phía nam châu Âu là 

A. núi già.                               B. núi trẻ.                          

C. cao nguyên.           D. đồng bằng. 

Câu 2: Kiểu khí hậu phân bố ở phía nam châu Âu là 

A. cực và cân cực.                B. ôn đới hải dương.         

C. ôn đới lục địa.           D. cận nhiệt địa trung hải.  

Câu 3: Diện tích của châu Âu lớn hơn châu lục nào dưới đây? 

A. Châu Phi B. Châu Đại Dương.                  

C. Châu Á D. Châu Mỹ. 

Câu 4: Con sông nào dài nhất châu Âu? 

A. Von-ga.                            B. Đa-nuýp.                      

C. Rai-nơ.                      D. Đni-ép. 

Câu 5: Năm 2020, số dân của châu Âu khoảng 

A. 25,5 triệu người.               B. 4 641 triệu người.           

C. 747 triệu người.       D. 1 340 triệu người. 

Câu 6: Năm 2020, tỉ lệ dân châu Âu sống trong khu vực đô thị khoảng 

A. 70%.                                     B. 75%.                               C. 80%.                             D. 85%. 

Câu 7: Năm 2020, đô thị nào dưới đây ở châu Âu có trên 10 triệu dân? 

A. Pa-ri.                                B. Bác-xê-lô-na.                 

C. Ki-ép.                       D. Béc-lin. 



Câu 8: Ý nào không phải là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu? 

A. Cơ cấu dân số già.                           B. Cơ cấu dân số trẻ.                      

C. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam.                          D. Trình độ học vấn cao. 

II. TỰ LUẬN: 3 điểm 

Câu 1: 1,5 điểm 

Em hãy phân tích đặc điểm các khu vực địa hình chính ở châu Âu. 

Câu 2: 1,5 điểm 

  a) Để cải thiện chất lượng không khí, các quốc gia ở châu Âu đã thực hiện những giải pháp nào? (1 điểm) 

  b) Nếu em là học sinh ở châu Âu, em sẽ làm gì để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu? (0,5 điểm) 
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PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH    

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

LỚP: 7/........ 

HỌ VÀ TÊN:  …………………………… 

.................................................................... 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Năm học: 2024- 2025 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

Phân  môn: Địa Lí - ĐỀ HSKT 

Thời gian: 30 phút 

ĐIỂM 

CỘNG 

 

 

TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu ý trả lời đúng nhất: 

 

Câu 1: Châu Âu có diện tích 

A. trên 10 triệu km2.            B. 44,4 triệu km2.                                              

Câu 2: Dãy núi nào ngăn cách châu Âu với châu Á? 

A. U-ran.                           B. Xcan-đi-na-vi.                      

Câu 3: Dạng địa hình chiếm phần lớn diện tích ở châu Âu là 

A. cao nguyên.                   B. đồng bằng. 

Câu 4: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là 

A. cực và cận cực.             B. ôn đới lục địa.             

Câu 5: Con sông nào dài nhất châu Âu? 

A. Von-ga.                         B. Đa-nuýp.                           

Câu 6: Năm 2020, số dân của châu Âu đứng thứ mấy trên thế giới? 

A. 3.                                    B. 4.                              

Câu 7: Năm 2020, tỉ lệ dân châu Âu sống trong khu vực đô thị khoảng 

A. 75%.                                                                    B. 85%.                             

Câu 8: Năm 2020, đô thị nào dưới đây ở châu Âu có trên 10 triệu dân? 

A. Bác-xê-lô-na B. Mát-xcơ-va.                     .             



Câu 9: Diện tích của châu Âu lớn hơn châu lục nào dưới đây? 

A. Châu Đại Dương. B. Châu Mỹ.                     .             

Câu 10: Năm 2020, số dân của châu Âu khoảng 

A. 747 triệu người.       B. 1 340 triệu người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I; NĂM HỌC 2023- 2024 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 7- PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

 

I. TRẮC NGHIỆM: 2 điểm. Đúng mỗi câu được 0,25 điểm. 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ĐỀ A A D B B B D B B 

 ĐỀ B B D B A C B A B 

II. TỰ LUẬN: 3 điểm 

CÂU 1: 1,5 điểm.  

     Phân tích các đặc điểm khu vực địa hình chính ở châu Âu: 

- Khu vực đồng bằng: chiếm 2/3 diện tích châu lục, gồm đồng bằng Bắc Âu, đồng bằng Đông Âu, các đồng bằng trung lưu 

và hạ lưu sông Đa-nuýp. Các đồng bằng có đặc điểm địa hình khác nhau do nguồn gốc hình thành khác nhau, (0,5đ) 

- Khu vực miền núi: 

+ Núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục: Xcan-đi-na-vi, U-ran,.., phần lớn có độ cao trung bình và thấp. (0,5đ) 

+ Núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam: An-pơ, Các-pát, ... phần lớn có độ cao trung bình dưới 2000m, An-pơ cao nhất châu 

Âu, có nhiều đỉnh trên 4000m. (0,5đ) 

CÂU 2: 1,5 điểm 

a) 1 điểm. Đúng mỗi ý 0,25 điểm. 

   ĐỀ A: Để cải thiện chất lượng không khí, các quốc gia châu Âu thực hiện những giải pháp:  

- Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển. 

- Đánh thuế các bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng các- bon cao. 

- Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo. 

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu phương tiện giao thông trong thành phố  

b) 0,5 điểm. 

    Học sinh nêu được 2 trong các ý sau: trồng cây xanh; không vức rác bừa bãi, giữ vệ sinh môi trường, đi bộ và đi xe đạp... 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ DÀNH CHO HSKT 

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ĐÁP ÁN A A B B A B A B A A 

 


